
                                                                                           

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng  

  năm học 2025 - 2026 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU 
  

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020; 

Căn cứ Quy định số 11 -QĐ/TU ngày 25/3/2026 của Thành ủy Hà Nội về 

đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng gắn với phương pháp đánh giá, đo lường bằng OKR/KPI trong hệ thống 

chính trị thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 6824/HD-SNV ngày 13/11/2025 của 

Sở Nội vụ về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội; 

  Căn cứ Hướng dẫn số 1683/HD-SGDĐT ngày 23/4/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2025 – 2026; 

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá và xếp loại viên chức, lao động hợp 

đồng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm học 2025 – 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức, lao 

động hợp đồng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm học 2025-2026, trong đó: 

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng được đánh giá xếp loại: 89 người  

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại CBQL: 03 người 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU 

 

Số: 150/QĐ-THPTNGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

 Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026 



+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 02 người 

- Đánh giá xếp loại viên chức, lao động hợp đồng: 86 người, trong đó 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14 người 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 72 người 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người 

 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. 

Điều 3. Tổ trường các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ TĐ, VT.            

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

  

Lê Trung Kiên 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH SÁCH 

Đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng  
năm học 2025-2026 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THPTNGT ngày  21/5/2026  của Hiệu trưởng  
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều) 

 
I. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại CBQL 
 

STT Họ và tên Chức vụ Mức đánh giá xếp loại 

1. Lê Trung Kiên Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2. Nguyễn Thị Minh Châu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Nguyễn Hồng Nga Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 
II. Đánh giá xếp loại viên chức và lao động hợp đồng 
 

STT Họ và tên Chức vụ Mức đánh giá xếp loại 

4. Nguyễn Thị Tuyết Lan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5. Nguyễn Thị Mai Anh Tổ trưởng Tổ Toán - tin Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6. Hà Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7. Đỗ Thị Mai  Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

8. Phạm Thị Kiều Anh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9. Bùi Thị Thanh Hoa Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh- CN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10. Hà Diệp Lê Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

11. Lê Thị Thúy Tổ phó phụ trách tổ Ngữ văn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12. Phùng Thùy Oanh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

13. Đào Nguyên Huy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

14. Ngô Văn Đường Tổ trưởng tổ Hành chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

15. Trần Văn Hiền Nhân viên bảo vệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

16. Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

17. Đỗ Thanh Thảo Tổ phó tổ Xã hội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

18. Ngô Minh Hiếu Tổ phó Tổ Toán - tin Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19. Ngô An Lạc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20. Đôn Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21. Nguyễn Quốc Hoàn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22. Đinh Thị Phương Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23. Nguyễn Thị Hồng Liễu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24. Lê Thị Thu Hiền Tổ phó tổ Hóa – Sinh- C.nghệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25. Đỗ Thị Quỳnh Liên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26. Trần Thị Thanh Hiên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



27. Hoàng Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28. Mai Thị Thùy Dương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29. Cao Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30. Trần Thị Ngọc Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31. Lê Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32. Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33. Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34. Chử Thị Thúy Hiên Giáo viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35. Nguyễn Diệu Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36. Nguyễn Thị Mai Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

37. Vũ Thị Hà Giang Tổ trưởng Tổ Vật lý – C.nghệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38. Nguyễn Thu Huyền Thư ký Hội đồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39. Đỗ Thị Hồng Giang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40. Phạm Hồng Hiếu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41. Lê Hồng Linh Tổ trưởng Tổ NN-TC - QP Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42. Vũ Thị Thu Thủy Tổ trưởng Tổ Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

43. Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

44. Thân Thị Thu Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45. Vũ Thị Kim Phượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

46. Chu Thị Hiền Minh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

47. Trần Thu Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

48. Nguyễn Kim Cường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49. Phạm Thị Thanh Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50. Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

51. Đoàn Ngọc Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

52. Nguyễn Thị Minh Hải Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

53. Đào Thị Thu Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54. Nông Quỳnh Giao Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55. Vương Đức Huy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

56. Nguyễn Nguyệt Huệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

57. Lê Thị Nhung Tổ phó Tổ Vật lý – Công nghệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

58. Đỗ Thị Thu Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

59. Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

60. Trần Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

61. Phạm Thanh Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

62. Ngô Thị Kim Tuyến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

63. Nguyễn Thị Châu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

64. Dương Thị Hoàn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

65. Nguyễn Cao Khánh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



66. Hoàng Thị Hồng Vinh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

67. Đào Thị Dung Trưởng ban Thanh tra nhân dân Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

68. Nguyễn Hải Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

69. Nguyễn Thị Hạnh Chi Bí thư Đoàn Thanh niên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

70. Nguyễn T. Thanh Giang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

71. Lê Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ 

72. Đặng Thị Liễu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

73. Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

74. Quách Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

75. Đỗ Thị Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

76. Nguyễn Khắc Láng Tổ phó Tổ NN-TC-QP Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

77. Nguyễn T. Hồng Quỳnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

78. Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

79. Hoàng Hải Tùng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

80. Kim Thị Ly Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

81. Bùi Thanh Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

82. Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

83. Mai Trúc Giang Tổ phó tổ Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

84. Khúc Thị Lan Anh Thủ quỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

85. Mạc Thị Linh Chi Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

86. Nguyễn Chí Dũng Nhân viên y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

87. Đặng Việt Hùng Nhân viên bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

88. Nguyễn Văn Khiêm Nhân viên bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

89. Đặng Thị Quỳnh Nhân viên phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

Danh sách này gồm có 89 người./ 
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